
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,036 -1.2 0.2 -30.2 10.9 1.7 4,185,193      

VN30 Index 1,043 -0.6 0.4 -32.7 8.9 1.7 3,020,394      

VN Midcap 1,098 0.8 -4.3 -47.3 8.4 0.9 222,571         

VN Smallcap 1,098 0.8 -4.3 -47.3 8.4 0.9 222,571         

HNX Index 211 1.1 -0.6 -53.7 13.5 1.2 240,883         

UpCom 71 0.8 -6.6 -37.7 11.3 1.3 967,976         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Bất động sản -2.0 -3.3 -39.4 0.6 14.6 1.8 873,581         
Tài chính -2.2 -2.9 -45.4 -47.1 8.7 1.4 143,089         
Công nghiệp -0.5 -3.0 -33.4 -33.2 13.1 1.3 194,953         
Nguyên vật liệu -0.2 2.0 -48.4 -50.4 5.0 1.2 276,408         
Ngân hàng -0.8 3.6 -21.6 -20.4 10.1 1.7 1,408,541      
Dầu khí 3.5 4.2 -40.9 -40.6 16.9 1.9 47,893           
Dịch vụ Tiêu dùng 0.2 -8.2 -32.9 -31.1 n.a 3.2 177,905         
Hàng Tiêu dùng -1.4 2.5 -16.2 -12.8 17.5 3.0 590,436         

Công nghệ Thông tin 0.2 -0.8 -10.2 -12.3 19.0 3.5 93,994           

Tiện ích Cộng đồng -2.9 -2.4 -1.0 0.8 19.0 2.5 291,311         

Dược phẩm và Y tế -0.7 1.3 -20.9 -20.0 15.1 2.1 30,065           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 106           -0.2 -0.3 -5.1 -3.6 10.6 10.2
USD/JPY 136           -1.2 -1.5 -8.0 -2.7 18.6 21.0
USD/CNY 7               -0.2 -1.0 -2.7 2.5 11.4 11.2
KRW/USD 1,299        -1.4 -2.2 -8.3 -4.1 9.3 10.2
EUR/USD 1               -0.1 -0.1 -5.2 -4.6 9.1 8.6
USD/VND 24,640     -0.3 -0.8 -0.8 5.1 7.9 8.5
Dầu Thô 80             -0.1 3.3 -8.9 -7.1 7.0 22.7
Xăng 238           -0.1 -3.8 -8.2 -0.2 6.9 22.1
Khí đốt 7               0.5 -4.7 21.9 -24.8 86.8 63.6
Than 399           2.9 15.0 11.8 -6.2 135.0 162.2
Vàng 1,777        0.5 1.2 7.8 4.7 -2.9 -0.3
Thép cuộn 3,914        0.2 1.1 5.7 -1.6 -17.6 -17.6

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Hạ nhiệt"

▶ Thị trường chứng khoán giảm điểm nhẹ phiên 
hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc đỏ.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
12.14 điểm (-1.16%), đạt 1,036.28 điểm; ngược lại, 
HNX-Index tăng 2.21 điểm (+1.06%), đạt 211.00 
điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 21.8 nghìn tỷ 
đồng, tương ứng khoảng 1,344 triệu cổ phiếu được 
giao dịch. Khối ngoại mua ròng 1,016.51 tỷ đồng, tập 
trung ở VHM.
▶ TCB (+5.79%), GVR (+4.23%), PLX (+5.08%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VIC (-5.17%), BID (-5.11%), GAS (-
3.36%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều giảm trong phiên 
giao dịch hôm nay. Tiện ích cộng đồng, Tài chính, Bất 
động sản là 3 nhóm ngành giảm mạnh nhất: GAS, 
VCI, VIC.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Đà tăng của chỉ số bắt đầu hạ 
nhiệt trong phiên hôm nay sau chuỗi ngày leo dốc. 
Áp lực chốt lời hiện hữu hơn vào cuối phiên giao 
dịch buổi chiều đẩy thị trường đóng cửa trong sắc 
đỏ. Mặc dù sắc xanh vẫn còn ở lại ở đa số nhóm 
ngành, nhưng mức tăng đã thu hẹp đáng kể so với 
mức cao nhất trong phiên. Điều này hàm ý tín hiệu 
điều chỉnh có thể xuất hiện ở các phiên tới. Chỉ số 
khả năng quay lại kiểm định vùng cận ngưỡng 1,000 
điểm để củng cố thêm cho xu hướng phục hồi.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
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PET – Bán lẻ: Petrosetco thông qua việc dừng chào bán gần 45 triệu cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu với giá 15,000 đồng/cp, tỷ lệ 2:1. Số tiền thu được sau đợt chào bán 
khoảng 674 tỷ đồng dự kiến dùng trả nợ ngân hàng theo hợp đồng tín dụng liên quan 
đến nhà cung cấp Apple. Như vậy, với việc dừng kế hoạch chào bán, Công ty phải tìm 
nguồn vốn khác để đáo nợ Ngân hàng.
Theo giải trình, do doanh thu giảm trong tháng 10 do sự sụt giảm của doanh thu hoạt 
động phân phối đạt 1,502 tỷ đồng, giảm 9.7% so với cùng kỳ. Trong đó, tình trạng thiếu 
hàng bởi ảnh hưởng từ chính sách Zero Covid của Trung Quốc và công ty chủ động siết 
chặt chính sách công nợ, không tiếp tục bán hàng cho đơn vị chưa thanh toán nhằm 
quản trị rủi ro. Đồng thời, Petrosetco cũng chịu ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá trước 
diễn biến tỷ giá USD/VND tăng mạnh thời gian qua.

Tin tức doanh nghiệp

▶ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - PET

1)  HDB – Ngân hàng: HDBank đang lấy ý kiến cổ đông phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh 
đó, ngân hàng này cũng xin điều chỉnh room ngoại từ 18% lên 20%. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài 
hạn và nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

2) PVS – Dầu khí: Nhóm quỹ có liên quan đến Dragon Capital vừa thông báo mua vào 1.4 triệu cổ phiếu PVS nhằm nâng tỷ lệ sở hữu từ 
4.93% lên 5.22% vốn, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn tại PVS.

3) Ngày 30/11, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thực hiện gỡ phong tỏa tài sản cho 20 công ty trong số 762 công ty bị bộ này tạm dừng 
giao dịch tài sản, để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. 

4) Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất Việt Nam (PMI) trong tháng 11 dưới ngưỡng trung bình chỉ đạt 47.4 điểm, giảm so với 
50.6 điểm của tháng 10. Trong đó, 3 điểm nhấn đáng chú ý là sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm giảm trở lại; Đồng tiền 
giảm giá làm tăng thêm chi phí đầu vào; Giá bán hàng giảm trong bối cảnh nhu cầu giảm. Điều này cho thấy, ngành sản xuất Việt Nam suy 
giảm rõ rệt.

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/30/2022 12/1/2022 TB 1 tuần
1 Truyền thông 213.4 1                   6                   2                        

2 Du lịch và Giải trí 64.2 78                 113              69                      

3 Xây dựng và Vật liệu 50.4 587               870              579                   

4 Ngân hàng 50.4 2,934            4,557           3,031                

5 Tài nguyên Cơ bản 44.2 1,428            2,093           1,452                

6 Công nghệ Thông tin 41.0 97                 166              118                   

7 Bất động sản 38.7 4,025            5,637           4,063                

8 Bảo hiểm 37.3 94                 97                71                      

9 Bán lẻ 37.1 338               519              378                   
10 Hóa chất 34.8 613               930              690                   

11 Dầu khí 32.1 177               232              176                   

12 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 30.9 522               680              520                   

13 Dịch vụ tài chính 28.1 1,738            2,371           1,851                

14 Thực phẩm và đồ uống 22.3 975               1,297           1,061                

15 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 17.9 232               262              223                   

16 Hàng cá nhân & Gia dụng 16.9 163               166              142                   

17 Ô tô và phụ tùng 8.4 135               142              131                   

NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) Bất động sản 23,350        0.0 6.4 -74.3 242                   1,831.3         
HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 18,200        -1.1 26.8 -49.0 99                     1,274.1         
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 10,650        5.4 20.1 -45.1 373                   575.3            
PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 14,600        7.0 5.4 -79.1 174                   612.5            
STB Sacombank Ngân hàng 19,500        -2.5 7.1 -38.1 72                     800.0            
VPB VPBank Ngân hàng 16,800        0.0 11.3 -29.6 162                   527.6            
VND Chứng khoán VNDIRECT Dịch vụ tài chính 13,000        -4.4 23.2 -60.9 101                   641.3            
MBB MBBank Ngân hàng 17,800        2.3 13.4 -26.1 178                   498.3            
TCB Techcombank Ngân hàng 27,400        5.8 23.7 -45.2 213                   450.7            
SSI Chứng khoán SSI Dịch vụ tài chính 18,200        -5.5 13.8 -62.6 70                     708.0            
DXG Địa ốc Đất Xanh Bất động sản 13,650        6.6 37.9 -61.0 169                   380.1            
NKG Thép Nam Kim Tài nguyên Cơ bản 11,750        6.8 26.5 -63.6 276                   323.4            
DIG DIC Corp Bất động sản 16,900        7.0 39.1 -78.7 69                     515.9            
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 21,800        -0.9 9.0 -46.9 149                   335.6            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 20,200        -4.5 20.6 -55.7 97                     325.0            

HTN Hưng Thịnh Incons Bất động sản 18,950.0 6.2 15.5 -57.9 11.8 18.95
SMC Đầu tư & TM SMC Tài nguyên Cơ bản 10,300.0 6.7 25.0 -70.6 17.1 10.30
SKG Tàu Cao tốc Superdong Du lịch và Giải trí 14,850.0 6.1 17.9 -14.9 10.5 14.85
SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng 10,650.0 5.4 20.1 -45.1 12.1 10.65
HAH Vận tải và Xếp dỡ Hải An Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 31,300.0 1.6 6.8 -35.4 3.4 31.30
YEG Tập đoàn Yeah1 Truyền thông 9,670.0 7.0 19.2 -62.1 11.0 9.67
EVG Tập đoàn Everland Xây dựng và Vật liệu 4,390.0 6.8 18.6 -72.6 13.2 4.39
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê Hóa chất 4,840.0 3.9 17.2 -69.0 10.9 4.84
TNT Tập đoàn TNT Tài nguyên Cơ bản 3,920.0 6.8 19.5 -79.4 13.1 3.92

IBC Đầu tư APAX Holdings Dịch vụ tài chính 9,440.0 -7.0 -29.8 -53.7 -23.2 9.44

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 
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% Thay đổi 
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GTGD

(VND tỷ)
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Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch
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cửa
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Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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